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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN SỐP CỘP

Số: 58/2013/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sốp Cộp, ngày 19 tháng 12 năm 2013


NGHỊ QUYẾT

Về phân bổ dự toán ngân sách huyện và bổ sung

cân đối ngân sách cho các xã năm 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN SỐP CỘP

KHOÁ II, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004; 

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước 2002; 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN; 

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN năm 2002; 

Xét Tờ trình số 2504/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2013 của UBND huyện Sốp Cộp về phương án phân bổ dự toán chi ngân sách huyện và bổ sung cân đối ngân sách cho các xã năm 2014, Báo cáo số 214/BC-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện về thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình của UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoá II nhiệm kỳ 2011 - 2016, Báo cáo số 211/BC-HĐND của Ban pháp chế HĐND huyện về Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND huyện và báo cáo của cơ quan chức năng và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND huyện, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách huyện và mức bổ sung cân đối cho các xã năm 2014, như sau:
	I. TỔNG CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014:
1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:   

- Chi đầu tư từ nguồn thu CQSD đất:
- Chi xây dựng cơ bản tập trung:
2. Chi thường xuyên:                                                          

- Chi sự nghiệp kinh tế:

- Chi sự nghiệp giáo dục: 

- Chi sự nghiệp y tế:

- Chi sự nghiệp văn hoá:       
- Sự nghiệp truyền thanh truyền hình:                                                                                        
- Chi đảm bảo xã hội:    

- Chi quản lý hành chính:     

- Chi Trung tâm bồi dưỡng chính trị:                                                    
- Chi an ninh - quốc phòng:   

- Chi khác ngân sách:          

- Dự phòng ngân sách:                                        

- 50% tăng thu NS năm 2014 để CCTL:

       - 50% tăng thu NS năm 2014 để thực hiện nhiệm vụ chi trong năm:
      3. Các khoản ghi chi qua NSNN:

      4. Chi thực hiện các CTMT ngân sách TW:   

      5. Chi chương trình mục tiêu NSĐP:                                   
	     291.491triệu đồng.

7.180 triệu đồng.

   1.050 triệu đông.

   6.130 triệu đông.
     276.767 triệu đồng.

14.897 triệu đồng.

     139.695 triệu đồng.

24.780 triệu đồng.

1.875 triệu đồng.

2.140 triệu đồng.

14.086 triệu đồng.

64.084 triệu đồng.

1.635  triệu đồng.

6.655 triệu đồng.

400 triệu đồng.

5.230 triệu đồng.

645 triệu đồng.

645 triệu đồng.

4.325 triệu đồng.

  2.000 triệu đồng.

1.219  triệu đồng.


II. GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN GIAO DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH HUYỆN
1. Giao dự toán chi ngân sách thường xuyên, xây dựng cơ bản tập trung, dự toán chương trình mục tiêu cho đơn vị với tổng số tiền: 243.692,331 triệu đồng.
2. Giao dự phòng ngân sách huyện: 4.330 triệu đồng.

(có Phụ lục số 01 kèm theo)

III. GIAO MỨC BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH HUYỆN CHO NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2014, số tiền: 42.338,319 triệu đồng

Trong đó:
- Bổ sung cân đối chi thường xuyên: 41.400,119 triệu đồng.

- Bổ sung cân đối thực hiện CTMT: 938,200 triệu đồng.

(có Phụ lục số 02 kèm theo)
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày HĐND huyện khoá II kỳ họp thứ 7 thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. HĐND huyện giao UBND huyện
- Quyết định giao nhiệm vụ chi ngân sách năm 2014 cho các đơn vị huyện quản lý và mức bổ sung từ ngân sách huyện cho ngân sách xã. 
- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện phân bổ ngân sách của các xã theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước năm 2002. 

2. Giao Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện phát huy vai trò, trách nhiệm tích cực tổ chức giám sát việc thực hiện phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2014.

Nghị quyết này được HĐND huyện Sốp Cộp khoá II, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2013./.
	Nơi nhận:



                      - TT HĐND - UBND tỉnh;
                                 
- Đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện; 
- Sở Tư pháp;                            

- TT Huyện uỷ;

- TT HĐND - UBND huyện;

- Các ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;

- Các xã;

- Lưu: VT, (PTC Sinh 02b), 100 bản.

	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Đoàn Văn Toản


Phụ lục số 01
TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2014

(Kèm theo Nghị quyết số 58/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2013
 của HĐND huyện Sốp Cộp)

 Đơn vị tính: Nghìn đồng 
	STT
	Đơn vị
	Dự toán năm 2014
	Trong đó: Nguồn CCTL

	
	
	
	

	
	TỔNG SỐ A + B + C + D
	248.022.331
	2.484.000

	A
	CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
	7.180.000
	-

	I
	TỪ NGUỒN THU CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	1.050.000
	-

	
	Trong đó: + Lập quỹ phát triển đất (20%)
	-
	-

	
	+ KP quy hoạch, giao đất, kiểm kê đất đai
	210
	-

	II
	CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG
	6.130.000
	-

	B
	CHI THƯỜNG XUYÊN
	234.236.531
	2.484.000

	I
	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ
	14.897.000
	-

	1
	Sự nghiệp nông - lâm nghiệp
	4.100.000
	-

	-
	Kinh phí hỗ trợ bản ĐBKK theo Nghị quyết số 370/NQ-HĐND
	2.450.000
	-

	-
	Chi sự nghiệp nông - lâm
	1.550.000
	-

	-
	Kinh phí bảo vệ rừng mùa hanh khô
	100.000
	-

	2
	Chi sự nghiệp thuỷ lợi (Miễn thuỷ lợi phí)
	947.000
	

	-
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	947.000
	-

	3
	Sự nghiệp giao thông
	850.000
	-

	4
	Chi phát triển giao thông nông thôn
	500.000
	-

	5
	Chi phát triển GTNT theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND, Nghị quyết số 41/NQ-HĐND
	2.000.000
	-

	6
	Chi hỗ trợ đô thị, đầu tư các dự án trọng điểm
	5.000.000
	-

	7
	Chi sự nghiệp môi trường
	450.000
	-

	8
	Sự nghiệp kiến thiết thị chính
	550.000
	

	9
	Chi sự nghiệp khác
	500.000
	-

	II
	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
	139.695.000
	1.740.000

	1
	Phòng giáo dục (QLNN)
	789.000
	25.000

	2
	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo
	115.991.000
	1.715.000

	a
	Mầm non
	26.980.000
	430.000

	b
	Cấp I
	52.946.000
	705.000

	c
	Cấp II
	36.010.000
	580.000

	d
	Hội khuyến học
	55.000
	

	3
	Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 49/2010/NĐ-CP
	7.100.000
	

	4
	Kinh phí thực hiện theo Quyết định số 85/QĐ-TTg, Nghị quyết số 370/NQ-HĐND
	10.350.000
	

	5
	Kinh phí thực hiện Trung tâm Giáo dục cộng đồng
	200.000
	

	6
	Hỗ trợ học sinh 3, 4 và 5 tuổi
	3.220.000
	

	7
	Kinh phí tổ chức Hội khoẻ phù đổng
	-
	

	8
	Kinh phí khen thưởng
	-
	

	9
	Dự phòng chi nhiệm vụ phát sinh
	2.045.000
	

	III
	SỰ NGHIỆP Y TẾ
	23.910.255
	100.000

	1
	Bệnh viện
	10.314.000
	50.000

	2
	Trung tâm Y tế
	3.796.000
	50.000

	3
	Y tế xã
	7.560.000
	-

	4
	Y tế bản
	
	-

	5
	Hỗ trợ túi thuốc bản ĐBKK
	133.000
	-

	6
	Mua thiết bị y tế
	950.000
	

	7
	Kinh phí khen thưởng
	100.000
	-

	8
	Dự phòng nhiệm vụ phát sinh
	1.057.255
	-

	IV
	SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ
	1.875.000
	50.000

	1
	Trung tâm văn hoá - thể thao
	1.375.000
	50.000

	-
	Kinh phí hoạt động trung tâm
	1.075.000
	50.000

	-
	Kinh phí hoạt động thường xuyên và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn …
	200.000
	

	-
	Kinh phí cuộc VĐTDĐKXD ĐS dân cư
	100.000
	

	2
	KP hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hoá cơ sở (Bản ĐBKK)
	500.000
	

	V
	SỰ NGHIỆP TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH
	2.140.000
	34.000

	1
	Đài Truyền thanh - Truyền hình
	2.140.000
	34.000

	2
	Dự phòng nhiệm vụ phát sinh
	-
	

	VI
	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI
	12.150.122
	20.000

	1
	Trung tâm Giáo dục lao động
	2.257.500
	20.000

	2
	Kinh phí phòng chống ma tuý
	1.550.000
	

	3
	Kinh phí hỗ trợ đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma tuý
	800.000
	

	4
	Kinh phí thực hiện Nghị định số 13/NĐ-CP
	2.900.000
	

	5
	Kinh phí thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg
	330.000
	

	6
	Kinh phí thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg
	2.500.000
	

	7
	Chi đảm bảo xã hội
	1.797.000
	

	-
	Quà Tết nguyên đán
	85.000
	

	-
	KP thăm hỏi người có uy tín theo Quyết định số 18/QĐ-TTg
	127.000
	

	-
	KP thăm hỏi, tặng quà cao tuổi Thông tư số 21/TT-BTC
	350.000
	

	-
	Quà ngày 27/7
	30.000
	

	-
	Chi đảm bảo xã hội khác
	1.205.000
	

	8
	Kinh phí thực hiện trợ cấp hưu xã
	
	

	9
	Dự phòng nhiệm vụ phát sinh
	15.622
	

	VII
	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
	27.642.000
	490.000

	1
	Huyện uỷ
	8.085.000
	150.000

	1.1
	Văn phòng Huyện uỷ
	3.626.500
	62.000

	-
	Kinh phí hoạt động Văn phòng
	2.369.500
	62.000

	-
	Kinh phí hoạt động phòng chống ma tuý
	135.000
	-

	-
	Kinh phí chi cấp uỷ
	182.000
	

	-
	Kinh phí chi đặc thù
	100.000
	

	-
	Kinh phí xăng xe
	200.000
	

	-
	Kinh phí phục vụ máy photo
	100.000
	

	-
	Kinh phí lắp đặt hệ thống mạng
	100.000
	

	-
	Kinh phí khám chữa bệnh
	150.000
	-

	-
	Kinh phí sửa chữa tài sản
	90.000
	-

	-
	Kinh phí khen thưởng cấp uỷ
	100.000
	-

	-
	Kinh phí Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM"
	100.000
	

	1.2
	Kinh phí các ban Đảng
	3.489.300
	88.000

	1.3
	Kinh phí khen thưởng
	150.000
	-

	1.4
	Kinh phí thực hiện chế độ chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định số 99-QĐ/TW
	682.500
	

	1.5
	Dự phòng nhiệm vụ phát sinh
	136.700
	

	2
	Quản lý Nhà nước
	14.547.000
	210.000

	2.1
	Văn phòng HĐND - UBND
	4.574.000
	40.000

	-
	Kinh phí Văn phòng HĐND - UBND
	3.463.000
	-

	-
	Kinh phí xăng xe
	200.000
	-

	-
	Kinh phí phục vụ máy photo
	100.000
	-

	-
	Kinh phí mua thiết bị trụ sở Huyện uỷ, HĐND - UBND huyện
	100.000
	-

	-
	Kinh phí hoạt động của HĐND
	545.000
	

	-
	Sinh hoạt phí đại biểu HĐND huyện
	166.000
	-

	2.2
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	1.728.000
	20.000

	2.3
	Phòng Nội vụ
	829.000
	15.000

	2.4
	Phòng Tư pháp
	577.000
	10.000

	-
	Kinh phí phổ biến pháp luật
	105.000
	-

	2.5
	Thanh tra Nhà nước
	890.000
	15.000

	2.6
	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	1.033.000
	15.000

	2.7
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
	864.000
	15.000

	2.8
	Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
	834.000
	20.000

	
	Trong đó: Kinh phí hoạt động Ban vì sự tiến bộ phụ nữ
	10.000
	

	2.9
	Phòng Tài nguyên - Môi trường
	774.000
	20.000

	2.10
	Phòng Y tế
	397.000
	10.000

	2.11
	Phòng Dân tộc
	611.000
	10.000

	2.12
	Phòng Văn hoá (QLNN)
	624.000
	10.000

	2.13
	Văn phòng Đăng ký QSD đất
	425.000
	10.000

	2.15
	Kinh phí BCĐ XD nông thôn mới
	150.000
	-

	2.16
	Dự phòng chi nhiệm vụ phát sinh
	137.000
	

	3
	Khối đoàn thể
	5.010.000
	130.000

	3.1
	Mặt trận Tổ quốc
	1.113.000
	26.000

	-
	Kinh phí hoạt động của MTTQ
	891.000
	-

	-
	Giám sát cộng đồng theo Quyết định số 80/QĐ-TTg
	50.000
	-

	-
	Kinh phí cuộc VĐTDĐKXD ĐS khu dân cư
	50.000
	-

	-
	Kinh phí Ban đại diện Hội người cao tuổi
	122.000
	

	3.2
	Hội Phụ nữ
	906.000
	26.000

	3.3
	Hội Nông dân
	1.037.000
	26.000

	3.4
	Hội Cựu chiến binh
	661.300
	26.000

	3.5
	Huyện đoàn
	883.000
	26.000

	
	Trong đó: Kinh phí hoạt động Hội cựu thanh niên xung phong
	50.000
	

	3.6
	Kinh phí khen thưởng
	50.000
	

	3.7
	Kinh phí mua sắm TSCĐ của các đoàn thể, hội
	165.000
	

	3.8
	Kinh phí đại hội của MTTQ và hoạt động các đoàn thể
	185.000
	

	3.9
	Dự phòng chi nhiệm vụ phát sinh
	9.700
	

	4
	Các khoản chi thường xuyên cấp xã
	
	

	VIII
	TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ
	1.635.000
	10.000

	1
	Kinh phí HĐ chính trị huyện
	795.000
	10.000

	2
	Kinh phí mua sắm thiết bị dạy học theo Thông báo số 19-TB/TU
	30.000
	

	3
	Kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc
	90.000
	

	4
	Kinh phí đào tạo (Lớp sơ cấp)
	240.000
	

	5
	Kinh phí bồi dưỡng các lớp lý luận chính trị
	350.000
	

	6
	Kinh phí bồi dưỡng lớp đối tượng 4
	33.000
	

	7
	Dự phòng chi nhiệm vụ phát sinh
	97.000
	

	IX
	CHI AN NINH - QUỐC PHÒNG
	4.272.154
	

	1
	Kinh phí chi Công an bản
	
	

	2
	Kinh phí giao ban, bảo vệ đường biên mốc giới
	820.000
	

	-
	Cấp huyện
	820.000
	

	-
	Cấp xã
	
	

	3
	Kinh phí đối ngoại
	300.000
	

	4
	Kinh phí thực hiện PL DQTV
	54.600
	

	-
	Cấp huyện (Huyện uỷ)
	18.200
	

	-
	Cấp huyện (Văn phòng HĐND - UBND)
	18.200
	

	-
	Cấp huyện (Bệnh viện đa khoa)
	18.200
	

	-
	Phụ cấp dân quân tự vệ
	
	

	-
	Kinh phí thực hiện luật DQTV
	
	

	-
	Kinh phí bồi dưỡng lớp đối tượng 5
	
	

	-
	Dự phòng nhiệm vụ phát sinh
	-
	

	5
	Kinh phí chi an ninh - quốc phòng
	3.097.554
	

	X
	CHI KHÁC NGÂN SÁCH
	400.000
	40.000

	
	Trong đó: - Nguồn CCTL
	40.000
	40.000

	
	- Chi đảm bảo ATGT
	30.000
	

	XI
	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH
	4.330.000
	

	1
	Dự phòng ngân sách huyện
	4.330.000
	

	2
	Dự phòng ngân sách xã
	
	

	XII
	50% CCTL TỪ TĂNG THU NS NĂM 2014
	645.000
	

	XIII
	50% TĂNG THU NS NĂM 2014 ĐỂ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHI (KINH PHÍ MUA SẮM TÀI SẢN BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN VÀ MUA SẮM THIẾT BỊ LÀM VIỆC TRỤ SỞ HUYỆN UỶ - HĐND - UBND HUYỆN)
	645.000
	

	C
	CÁC KHOẢN GHI CHI QUA NSNN
	4.325.000
	

	1
	Viện phí
	3.500.000
	

	
	Bệnh viện
	3.500.000
	

	*
	70% thuốc máu hoá chất dịch truyền
	2.450.000
	

	*
	30% còn lại
	1.050.000
	

	-
	Chi lương
	367.500
	

	-
	Chi nghiệp vụ chuyên môn
	682.500
	

	+
	Trực chuyên môn (265 triệu đồng), trực thủ thuật (150 triệu đồng)
	415.000
	

	+
	Chi thường xuyên
	267.500
	

	2
	Trung tâm Y tế
	5.000
	

	3
	Trung tâm Giáo dục lao động (chi thường xuyên)
	100.000
	

	4
	Trung tâm văn hoá (chi thường xuyên)
	100.000
	

	5
	Đài Truyền thanh - Truyền hình
	150.000
	

	-
	Nộp NSNN (VAT, thu nhập doanh nghiệp 10%)
	15.000
	

	-
	Chi phí phối hợp xử lý thông tin, bảo vệ và vận hành máy nổ, hỗ trợ quảng cáo... (20%)
	30.000
	

	-
	70% còn lại
	105.000
	

	+
	40% chi lương
	42.000
	

	+
	60% chi mua sắm, sửa chữa tài sản
	63.000
	

	6
	Trạm khai thác và bảo vệ CCTL
	270.000
	

	7
	Văn phòng đăng ký QSD đất
	200.000
	

	D
	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NSTW
	2.000.000
	

	1
	Hỗ trợ đầu các xã biên giới theo Quyết định số 160/QĐ-TTg
	2.000.000
	

	2
	Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 1592/QĐ-TTg
	-
	

	3
	Kinh phí hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP
	-
	

	-
	Vốn đầu tư
	-
	

	-
	Vốn sự nghiệp
	-
	

	E
	CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NSĐP
	280.800
	

	1
	Cuộc vận động TDĐKXD ĐS khu DC
	206.000
	

	2
	Hỗ trợ đội văn nghệ hoạt động thường xuyên
	65.000
	

	3
	Hỗ trợ các hoạt động văn hoá nhân ngày “Đại đoàn kết toàn dân”
	9.800
	


Phụ lục số 02
DỰ TOÁN BỔ SUNG TRỢ CẤP CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CHO CÁC XÃ NĂM 2014
(Kèm theo Nghị quyết số 58/2013/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2013 của HĐND huyện Sốp Cộp)


Đơn vị: Nghìn đồng
	STT
	Đơn vị
	Tổng thu ngân sách nhà nước 
	Thu ngân sách trên địa bàn (phần điều tiết ngân sách xã hưởng)
	Tổng chi ngân sách
	Trong đó
	Chênh lệch thu, chi ngân sách
	Số bổ sung cân đối từ ngân sách huyện cho ngân sách xã
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Chi
thường xuyên
	Chi theo mục tiêu
	
	
	Bổ sung CĐNS
	Bổ sung có mục tiêu
	

	1
	Sốp Cộp
	810.000
	808.500
	5.281.144
	5.148.244
	132.900
	4.472.644
	4.472.644
	4.339.744
	132.900
	Trong tổng chi ngân sách xã đã bao gồm cả nguồn dự phòng

	2
	Dồm Cang
	65.000
	54.950
	5.049.166
	4.929.166
	120.000
	4.994.216
	4.994.216
	4.874.216
	120.000
	

	3
	Sam Kha
	25.000
	21.100
	4.094.897
	4.022.897
	72.000
	4.073.797
	4.073.797
	4.001.797
	72.000
	

	4
	Mường Lạn
	75.000
	66.000
	5.835.931
	5.721.231
	114.700
	5.769.931
	5.769.931
	5.655.231
	114.700
	

	5
	Mường Lèo
	25.000
	20.800
	5.230.069
	5.158.869
	71.200
	5.209.269
	5.209.269
	5.138.069
	71.200
	

	6
	Púng Bánh
	70.000
	62.500
	6.083.436
	5.958.736
	124.700
	6.020.936
	6.020.936
	5.896.236
	124.700
	

	7
	Mường Và
	80.000
	71.000
	6.582.009
	6.381.109
	200.900
	6.511.009
	6.511.009
	6.310.109
	200.900
	

	8
	Nậm Lạnh
	30.000
	25.500
	5.312.017
	5.210.217
	101.800
	5.286.517
	5.286.517
	5.184.717
	101.800
	

	Cộng
	1.180.000
	1.130.350
	43.468.669
	42.530.469
	938.200
	42.338.319
	42.338.319
	1.400.119
	938.200
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